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Tuần 14                         BÀI : Mời bạn đến thăm nhà tôi ( 2 tiết )


1 Mục tiêu :


- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các hình trong tranh: ngôi nhà, khu vườn, bể nước, vườn cây, của sổ, cổng


- Phân biệt : phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh


2 Chuẩn bị : 


- Tranh ảnh : ngôi nhà, khu vườn, bể nước, vườn cây, của sổ, cổng, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Mô hình nhà

-  Các trò chơi


3 Hoạt động dạy học :


		Nội dung

		Hoạt động của cô

		Hoạt động của học sinh



		Tiết 1                 


7/12/2020

- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các hình trong tranh: ngôi nhà, khu vườn, bể nước, vườn cây, cửa sổ, cổng




		* HĐ 1:Kể chuyện và đàm thoại với hs về ngôi nhà mà các em đang sống. sau đó dẫn dắt vào bài


* HĐ 2: Yêu cầu hs quan sát tranh và chỉ/ nói tên các hính có trong tranh: ngôi nhà, khu vườn, bể nước, vườn cây.


* HĐ 3:Thực hành: cá nhân, nhóm, tập thể đọc /chỉ tranh theo yêu cầu của gv.


* HĐ 4:Trò chơi: “Đoán nhanh đoán giỏi”.


- Hs nhìn tranh và nói nhanh. Tranh vẽ gì đây?

		Tham gia và lắng nghe GV giới thiệu 


Quan sát tranh và chỉ/ gọi tên các hình có trong tranh theo yêu cầu.


Tham gia.


Tham gia trò chơi.



		Tiết 2    


8/12/2020                   

- Phân biệt : phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh


- Nhận biết: bếp, bồn cầu, giường, nấu, ngủ, đi vệ sinh

		* HĐ 1: Trò chơi: “Miêu tả nhà của em qua tranh ảnh”. 


* HĐ 2:. Cho học sinh quan sát tranh : phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh


- Phân biệt : phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh


- Nhận biết: bếp, bồn cầu, giường, nấu, ngủ, đi vệ sinh


* HĐ 3: Tìm tranh liên quan:


- Phòng ngủ : giường, bé đang ngủ


- Phòng bếp : bếp, bé đang nấu ăn


- Phòng vệ sinh: bồn cầu, bé đi vệ sinh


* HĐ 4: Trò chơi: “Tranh gì biến mất”..

		Tham gia chơi


Quan sát.


Phát âm


Tìm tranh


Tham gia chơi
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Tuần :   1 5 +1 6                       BÀI  : Đồ dùng trong gia đình  (  4   tiết )     I.Mục tiêu:   -   Nhận biết, phát âm các vật dụng : Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động, tủ ,  giường , kệ sách, bàn ghế   -   Đọc nhãn mác : Panasonic, LG, Samsung, nokia   -   Nhận biế t các hoạt động : xem ti vi, nghe điện thoại   -   Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có..   II. Chuẩn bị:   - Tranh ảnh   các hoạt động, và vật dụng   trông gia đình   III. Các hoạt động chi tiết:  

Nội dung  HĐGV  HĐHS  

Tiết 1:   14/12/2020   -   Nhận biết, phát  âm các vật d ụng :   Quạt, tủ lạnh, tivi,  điện thoại bàn, di  động    *  HĐ 1:   Nghe hát bài: Cả nhà thương  nhau   Đàm thoại với học sinh kết hợp giới  thiệu bài :    *  HĐ 2 :   Quan sát nhận biết:  Quạt, tủ  lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động    -   Phát âm   *  HĐ 3:   Trò chơi “ Tranh gì  biến mất”  Đàm thoại cùng gv           Phát âm     Tham gia trò chơi  

Tiết 2:   15/12/2020   -   Nhận biết, phát  âm các vật dụng :  tủ , giường , kệ  sách, bàn ghế    *  HĐ 1:   Ôn lại bài cũ:Nói nhanh   Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di  động     *  HĐ 2 :   Quan sát nhận biết:  tủ,  giường , kệ sách, bàn ghế   -   Phát âm   *  HĐ 3:   Trò chơi “ Tìm đúng số nhà”    Quan sát tranh và phát  âm nhanh     Quan sát và phát âm       Tham gia chơi  

Tiết 3:   21/12/2020   -   Đọc nhãn mác :  Panasonic, LG,  Samsung, nokia    *  HĐ 1:   Hát 1 bài   *  HĐ 2 :   Quan sát nhận biết các nhãn  mác: Panasonic, LG, Samsung, nokia   -   Phát âm   *  HĐ 3:   Ghép nhãn mác với đồ vật thật   -   Từng học sinh lên gắn   *  HĐ 4: Củng cố:    -   Trò chơi : “ Về đúng nhà”    Hát cùng gv       Nhận biết , phát âm     Ghép đúng mác     Tham gia trò chơi  

Tiết 4:   22/12/2020   -   Trả lời mẫu câu  : Nhà em có gì?  Nhà em có…    *  HĐ 1:   Gắn nhãn mác đúng với đồ vật   *  HĐ 2 :   Hướng dẫn hs trả lời mẫu câu   -   Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà  em có…   *  HĐ 3:   Thực hành: trả lời mẫu câu   *  HĐ 4: Củng cố   -   Trò chơi : “ Về đúng   nhà”  Đàm thoại cùng gv     Lắng nghe     Thực hành     Tham gia trò chơi  
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Tuần : 15+16                     BÀI : Đồ dùng trong gia đình ( 4 tiết )

I.Mục tiêu:


- Nhận biết, phát âm các vật dụng : Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động, tủ , giường , kệ sách, bàn ghế


- Đọc nhãn mác : Panasonic, LG, Samsung, nokia


- Nhận biết các hoạt động : xem ti vi, nghe điện thoại

- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có..

II. Chuẩn bị:


-Tranh ảnh các hoạt động, và vật dụng trông gia đình

III. Các hoạt động chi tiết:

		Nội dung

		HĐGV

		HĐHS



		Tiết 1:


14/12/2020

- Nhận biết, phát âm các vật dụng :  Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động




		* HĐ 1: Nghe hát bài: Cả nhà thương nhau


Đàm thoại với học sinh kết hợp giới thiệu bài : 


* HĐ 2: Quan sát nhận biết:  Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động 


- Phát âm


* HĐ 3: Trò chơi “ Tranh gì biến mất”

		Đàm thoại cùng gv


Phát âm


Tham gia trò chơi



		Tiết 2:


15/12/2020

- Nhận biết, phát âm các vật dụng : tủ , giường , kệ sách, bàn ghế




		* HĐ 1: Ôn lại bài cũ:Nói nhanh


Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động 


* HĐ 2: Quan sát nhận biết:  tủ, giường , kệ sách, bàn ghế


- Phát âm


* HĐ 3: Trò chơi “ Tìm đúng số nhà”



		Quan sát tranh và phát âm nhanh


Quan sát và phát âm


Tham gia chơi



		Tiết 3:


21/12/2020

- Đọc nhãn mác : Panasonic, LG, Samsung, nokia 

		* HĐ 1: Hát 1 bài


* HĐ 2: Quan sát nhận biết các nhãn mác: Panasonic, LG, Samsung, nokia


- Phát âm


* HĐ 3: Ghép nhãn mác với đồ vật thật


- Từng học sinh lên gắn


* HĐ 4:Củng cố: 


- Trò chơi : “ Về đúng nhà”



		Hát cùng gv


Nhận biết , phát âm


Ghép đúng mác


Tham gia trò chơi



		Tiết 4:

22/12/2020

- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có…




		* HĐ 1: Gắn nhãn mác đúng với đồ vật


* HĐ 2: Hướng dẫn hs trả lời mẫu câu


- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có…


* HĐ 3: Thực hành: trả lời mẫu câu


* HĐ 4:Củng cố


- Trò chơi : “ Về đúng nhà”

		Đàm thoại cùng gv


Lắng nghe


Thực hành


Tham gia trò chơi
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Tuần  :   1 7 + 18                         BÀI  :  Tết đến rồi   (  4   tiết )     I.Mục tiêu:   -   Nhận biết các dấu hiệu ngày Tết : Bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào, pháo  hoa, áo mới   -   Nhận biết các hoạt động trong ngày Tết   : Chúc Tết, mừng tuổi   -   Biết   nói lời chúc T ế t   : Chúc mừng năm mới.                                           Chúc ông bà mạnh khỏe                                            Chúc ba mẹ mạnh khỏe   -   Hát, vỗ tay hoạt động theo nhạc   bài : Sắp đến Tết rồi     II. Chuẩn bị:          -   Tranh ảnh   về ngày tết : b ánh  chưng, bánh tét, hoa mai, mâm quả     III. Các hoạt động chi tiết:    

Nội dung  HĐGV  HĐHS  

Tiết 1:   28/1 /202 1   -   Nhận biết các  dấu hiệu ngày Tết  : Bánh chưng,  bánh tét, hoa mai,  mâm quả    *  HĐ 1:   Nghe hát bài: Sắp đến Tết rồi   Đàm thoại với học sinh kết hợp giới  th iệu bài : Ngày Tết có gì ?   *  HĐ 2 :   Quan sát  nhận biết:  Bánh  chưng, bánh tét, hoa mai, mâm quả   -   Phát âm   *  HĐ 3:   Ghép vật với tranh   -   Hs nhận biết tranh   -   Ghép vật và tranh   *  HĐ 4: Củng cố:    -   Trò chơi :  “ Về đúng nhà”   -   Nhắc lại những dấu hiệu về Tết    Đàm t hoại cùng gv         Nhận biết 4 dấu hiệu  ngày Tết     Ghép vật với tranh     Tham gia trò chơi  

Tiết 2:   29/1 /202 1   -   Nhận biết các  dấu hiệu ngày Tết  : pháo hoa, bì lì xì   -   Nhận biết các  hoạt động trong  ngày Tết : Chúc  Tết, mừng tuổi    *  HĐ 1:   Ôn lại bài cũ:Nói nhan h     *  HĐ 2 :   Nhậ n biết  thêm các dấu hiệu  về Têt :   Pháo hoa, bì lì xì   -   Phát âm   *  HĐ 3 : Hát bài : “Tết đến rồi”     -   Đàm thoại cho hs hận biết các hoạt  động trong ngày Tết : Chúc Tết, mừng  tuổi     *  HĐ 4 :  Củng cố : Trò chơi “ Ai giỏi”   -   Tìm các dấu hiệu ngày Tết          Q uan sát tranh và phát  âm     Quan sát và phát âm     Vận động cùng cô     Nói tên hoạt động     Tham gia chơi    
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Tuần :  17+18                       BÀI : Tết đến rồi ( 4 tiết )


I.Mục tiêu:


- Nhận biết các dấu hiệu ngày Tết : Bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào, pháo hoa, áo mới

- Nhận biết các hoạt động trong ngày Tết : Chúc Tết, mừng tuổi

- Biết nói lời chúc Tết : Chúc mừng năm mới.

                                       Chúc ông bà mạnh khỏe


                                        Chúc ba mẹ mạnh khỏe


- Hát, vỗ tay hoạt động theo nhạc bài : Sắp đến Tết rồi

II. Chuẩn bị:


      - Tranh ảnh về ngày tết : bánh chưng, bánh tét, hoa mai, mâm quả


III. Các hoạt động chi tiết:

		Nội dung

		HĐGV

		HĐHS



		Tiết 1:


28/1/2021

- Nhận biết các dấu hiệu ngày Tết : Bánh chưng, bánh tét, hoa mai, mâm quả




		* HĐ 1: Nghe hát bài: Sắp đến Tết rồi

Đàm thoại với học sinh kết hợp giới thiệu bài : Ngày Tết có gì?

* HĐ 2: Quan sát nhận biết:  Bánh chưng, bánh tét, hoa mai, mâm quả

- Phát âm


* HĐ 3: Ghép vật với tranh

- Hs nhận biết tranh

- Ghép vật và tranh


* HĐ 4:Củng cố: 

- Trò chơi : “ Về đúng nhà”

- Nhắc lại những dấu hiệu về Tết



		Đàm thoại cùng gv


Nhận biết 4 dấu hiệu ngày Tết

Ghép vật với tranh


Tham gia trò chơi



		Tiết 2:

29/1/2021

- Nhận biết các dấu hiệu ngày Tết : pháo hoa, bì lì xì

- Nhận biết các hoạt động trong ngày Tết : Chúc Tết, mừng tuổi




		* HĐ 1: Ôn lại bài cũ:Nói nhanh

* HĐ 2: Nhận biết thêm các dấu hiệu về Têt: Pháo hoa, bì lì xì

- Phát âm

* HĐ 3:Hát bài : “Tết đến rồi”


 - Đàm thoại cho hs hận biết các hoạt động trong ngày Tết : Chúc Tết, mừng tuổi 

* HĐ 4: Củng cố: Trò chơi “ Ai giỏi”

- Tìm các dấu hiệu ngày Tết



		Quan sát tranh và phát âm

Quan sát và phát âm

Vận động cùng cô

Nói tên hoạt động

Tham gia chơi





		Tiết 3:


4/1/2021

Biết nói theo mẫu câu:


- Chúc mừng năm mới.


- Chúc ông, chúc bà… mạnh khỏe.


- Tết có gì?


+Tết có bánh chưng…




		* HĐ 1: Trò chơi: “ai nhanh hơn”. Đàm thoại và nhắc lại nội dung những bức tranh của bài trước. giới thiệu bài mới.


* HĐ 2: Hướng dẫn hs nói theo mẫu câu:


Chúc mừng năm mới.


Chúc ông, chúc bà… mạnh khỏe.


Tết có gì?


Tết có bánh chưng…


* HĐ 3: Thực hành: 


Cá nhân, nhóm nói lại mẫu câu.


* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:


Nhắc lại tên bài vừa học.


Tuyên dương một số em học tập tốt.



		Tham gia trò chơi.


Lắng nghe và thực hiện.


Thực hành theo hướng dẫn của gv.


Lắng nghe.



		Tiết 4


5/1/2021

Nghe và hát lại bài hát: “sắp đến tết rồi”




		* HĐ 1: Trò chơi: “trời tối – trời sáng”. Nhắc lại nội dung bài cũ và giới thiệu bài mới.


* HĐ 2: Hướng dẫn hs nghe và hát bài hát: “sắp đến tết rồi”


Hát  lần 1.


Hát lần 2.


Hát lần 3 và hướng dẫn hs hát lại bài hát: “sắp đến tết rồi”


* HĐ 3: Thực hành: hs hát lại bài hát: “sắp đến tết rồi”


* HĐ 4: Củng cố và dặn dò:

Nhắc lại tên bài vừa học.


Tuyên dương một số em học tập tốt.



		Tham gia.


Quan sát và thực hiện.


Tham gia.


Lắng nghe gv nhận xét.
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Tuần  : 1 1 +1 2                          BÀI  :  Giữ gìn sức khỏe   (  4   tiết )     I.   Mục tiêu:   -   Luyện nói từ và một số hành động: khỏe, ốm, bác sĩ, tiêm thuốc…   -   Luyện nói từ và một số hành động: thuốc, uống thuốc, bệnh viện, bệnh nhân.   -   Luyện nói mẫu câu: ai khám bệnh cho em ? Bác sĩ khám bệnh/ Khi bị ốm em  làm gì? Em uống thuốc.   -   Nghe và đọc thơ: “Thỏ bông bị ốm”.   II.   Chuẩn bị:   -   Một số hình ảnh: khỏe, ốm, bác sĩ, tiêm thuốc, thuốc, uống thuốc, bệnh viện,  bệnh nhân.  Dồ chơi bác sĩ   III.   Kế hoạch chi tiết :    

Nội dung  Hoạt động của giáo v iên  Hoạt động của học sinh  

  Tiết 1:   16/11/2020   Luyện nói từ và một  số hành động: khỏe,  ốm, bác sĩ, tiêm  thuốc…    * HĐ 1:  Nghe hát bài: “em tập thể  dục buổi sáng”. Đàm thoại và giới  thiệu bài học.   * HĐ 2:   Hướng dẫn học sinh luyện  nói từ và một số hành động: khỏe,  ốm,   bác sĩ, tiêm thuốc.   * HĐ 3:   Thực hành: yêu cầu hs quan  sát tranh và đọc tranh theo yêu cầu  của gv. (cá nhân, nhóm, cả lớp)   * HĐ 4:  Trò chơi: “ai nhanh nhất”.  Hs chọn đúng tranh lô tô theo yêu  cầu.      Nghe và hát theo.       Thực hiện theo yêu cầu.       Thực hiện  theo yêu cầu.       Tham gia trò chơi.    

  Tiết 2:   17/11/2020   Luyện nói từ và một  số hành động:  thuốc, uống thuốc,  bệnh viện, bệnh  nhân.                                                         *  HĐ 1:   Trò chơi: “ai nhanh nhất”   MĐ: học sinh nói nhanh một số từ đã  học. Giới thi ệu bài học.   *  HĐ 2 : .   Hướng dẫn học sinh Luyện  nói từ và một số hành động: thuốc,  uống thuốc, bệnh viện, bệnh nhân.   *  HĐ 3 :   Thực hành: hs đọc tranh và  nói một số từ. (nhóm, cá nhân, cả lớp)   *  HĐ 4 :   Củng cố và dặn dò   Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.   Củng cố, tuyên dương HS.   Nhắc nhở một số em chưa ngoan.              Tham gia trò chơi.       Thực hiện theo yêu cầu.         Thực hiện theo yêu cầu.       Lắng nghe gv nhận xét.  
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Tuần :11+12                       BÀI : Giữ gìn sức khỏe ( 4 tiết )


I. Mục tiêu:


· Luyện nói từ và một số hành động: khỏe, ốm, bác sĩ, tiêm thuốc…


· Luyện nói từ và một số hành động: thuốc, uống thuốc, bệnh viện, bệnh nhân.


· Luyện nói mẫu câu: ai khám bệnh cho em? Bác sĩ khám bệnh/ Khi bị ốm em làm gì? Em uống thuốc.


· Nghe và đọc thơ: “Thỏ bông bị ốm”.

II. Chuẩn bị:


· Một số hình ảnh: khỏe, ốm, bác sĩ, tiêm thuốc, thuốc, uống thuốc, bệnh viện, bệnh nhân. Dồ chơi bác sĩ

III. Kế hoạch chi tiết:

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		Tiết 1:


16/11/2020

Luyện nói từ và một số hành động: khỏe, ốm, bác sĩ, tiêm thuốc…

		* HĐ 1: Nghe hát bài: “em tập thể dục buổi sáng”. Đàm thoại và giới thiệu bài học.


* HĐ 2: Hướng dẫn học sinh luyện nói từ và một số hành động: khỏe, ốm, bác sĩ, tiêm thuốc.


* HĐ 3: Thực hành: yêu cầu hs quan sát tranh và đọc tranh theo yêu cầu của gv. (cá nhân, nhóm, cả lớp)


* HĐ 4: Trò chơi: “ai nhanh nhất”. Hs chọn đúng tranh lô tô theo yêu cầu.



		Nghe và hát theo.


Thực hiện theo yêu cầu.


Thực hiện theo yêu cầu.


Tham gia trò chơi.






		Tiết 2:


17/11/2020

Luyện nói từ và một số hành động: thuốc, uống thuốc, bệnh viện, bệnh nhân.


                                                

		* HĐ 1: Trò chơi: “ai nhanh nhất”


MĐ: học sinh nói nhanh một số từ đã học. Giới thiệu bài học.


* HĐ 2:. Hướng dẫn học sinh Luyện nói từ và một số hành động: thuốc, uống thuốc, bệnh viện, bệnh nhân.


* HĐ 3: Thực hành: hs đọc tranh và nói một số từ. (nhóm, cá nhân, cả lớp)


* HĐ 4: Củng cố và dặn dò


Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.


Củng cố, tuyên dương HS.


Nhắc nhở một số em chưa ngoan.



		Tham gia trò chơi.


Thực hiện theo yêu cầu.


Thực hiện theo yêu cầu.


Lắng nghe gv nhận xét.



		Tiết 3:


23/11/2020

Luyện nói mẫu câu: ai khám bệnh cho em? Bác sĩ khám bệnh. Khi bị ốm em làm gì? Em uống thuốc.




		* HĐ 1:  Trò chơi: “trời tối – trời sáng”. Nhắc lại nội dung bài cũ.


Gv giới thiệu bài.


* HĐ 2: Cho học sinh quan sát tranh và hướng dẫn học sinh 


Luyện nói mẫu câu: ai khám bệnh cho em? Bác sĩ khám bệnh. Khi bị ốm em làm gì? Em uống thuốc.


* HĐ 3: Thực hành: học sinh hỏi và học sinh trả lời theo mẫu câu đã học. (cá nhân, nhóm, cả lớp)


* HĐ 4:  Hát bài: “em tập thể dục buổi sáng”. Đàm thoại về bài hát và nhận xét bài học.



		Tham gia trò chơi.


Thực hiện theo yêu cầu.


Thực hiện theo yêu cầu.


Hát theo gv.






		Tiết 4:


24/11/2020

- Nghe và đọc thơ: “Thỏ bông bị ốm”.




		* HĐ 1: Đọc tranh theo yêu cầu của gv. Nhắc lại nội dung bài cũ. Giới thiệu bài học.


* HĐ 2:. Hướng dẫn học sinh Nghe và đọc thơ: “thỏ bông bị ốm”.


- Gv đọc mẫu (2 lần) và hướng dẫn học sinh nghe và đọc được bài: “Thỏ bông bị ốm”.


* HĐ 3: Thực hành: học sinh đọc bài tho: “thỏ bong bị ốm”.  Đàm thoại và tìm hiển bài thơ: “thỏ bong bị ốm”. (cá nhân, nhóm, cả lớp đọc lại bài thơ)


* HĐ 4: Củng cố và dặn dò


Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.


Củng cố, tuyên dương HS.


Nhắc nhở một số em chưa ngoan.



		Đọc tranh theo yêu cầu của gv.


Thực hiện theo yêu cầu.


Thực hiện theo yêu cầu.


Lắng nghe gv nhận xét.
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Tuần   :  1 3                                BÀI    :  Gia đình em   (  2  tiết )     1 Mục tiêu :   -   Biết trả lời theo mẫu cảu giáo viên: đâ y là ai? Mẹ/ ba con.   -   Biết hát  hoặc nhắc lại từ cuối của bài hát: “cả nhà thương nhau”.   2 Chuẩn bị :    -   Tra nh ảnh ba mẹ, ông bà, a nh chị em   -   Ảnh gia đình học sinh   3 Hoạt động dạy học   :    

Nội dung  Hoạt động của cô  Hoạt động của học sinh  

  Tiết 1:   30/11/2020   Biết trả lời theo  mẫu cảu giáo  viên:    + Đây là ai?    + Mẹ/ ba  con.      *  HĐ 1:   :   Cho học sinh quan sát  tranh và hướng dẫn học sinh nói/ ch ỉ  : Ba, mẹ, ông bà, con, em..   *  HĐ 2 : . Gv nói mẫu và hướng dẫn  học sinh nói mẫu câu:   + Đây là ai?    + Mẹ/ ba con.   *  HĐ 3 :  Thực hành: luyện nói mẫu  câu.   Nhóm lớp, cá nhân, cả lớp.   *  HĐ 4 :  Củng cố và dặn dò   Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.   Củng cố, tuyên dương HS.   Nhắc nhở một số em chưa ngoan.      Quan sát tranh và chỉ/ gọi  tên: Ba, mẹ, ông bà, con,  em..     Trả lời theo mẫu câu của  gv.         Trả lời câu hỏi của gv.       Lắng nghe gv nhận xét.  

  T iết 2 :   1/12/2020   Biết hát  hoặc  nhắc lại từ cuối  của bài hát: “c ả  nhà thương  nhau”.    *  HĐ 1:   Trò chơi: “ai nhanh nhất”.   Giới thiệu bài học.   *  HĐ 2 : . Hát mẫu (2 lần) và hướng  dẫn hs hát bài hát: “cả nhà thương  nhau”.   *  HĐ 3 :  Thực hành: nghe băng và  hát lại bài hát:  “cả nhà thương  nhau”.   Cá nhân, nhóm, cả lớp cùng hát.   *  HĐ 4 :  Củng cố và dặn dò   Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.   Củng cố, tuyên dương HS.   Nhắc nhở một số em chưa ngoan.      Tham gia và lắng nghe gv  giới thiệu.     Lắng nghe và hát bài hát.     Nghe và hát lại bài hát:  “cả nhà thương nhau”.         Lắng nghe gv nhận xét.  
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Tuần : 13                            BÀI  : Gia đình em ( 2 tiết )


1 Mục tiêu :

- Biết trả lời theo mẫu cảu giáo viên: đây là ai? Mẹ/ ba con.

- Biết hát  hoặc nhắc lại từ cuối của bài hát: “cả nhà thương nhau”.


2 Chuẩn bị : 

- Tranh ảnh ba mẹ, ông bà, anh chị em

- Ảnh gia đình học sinh

3 Hoạt động dạy học :


		Nội dung

		Hoạt động của cô

		Hoạt động của học sinh



		Tiết 1:

30/11/2020

Biết trả lời theo mẫu cảu giáo viên: 


+ Đây là ai? 


+ Mẹ/ ba con.




		* HĐ 1: : Cho học sinh quan sát tranh và hướng dẫn học sinh nói/ chỉ : Ba, mẹ, ông bà, con, em..

* HĐ 2:. Gv nói mẫu và hướng dẫn học sinh nói mẫu câu:


+ Đây là ai? 


+ Mẹ/ ba con.


* HĐ 3: Thực hành: luyện nói mẫu câu.


Nhóm lớp, cá nhân, cả lớp.


* HĐ 4: Củng cố và dặn dò


Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.


Củng cố, tuyên dương HS.


Nhắc nhở một số em chưa ngoan.



		Quan sát tranh và chỉ/ gọi tên: Ba, mẹ, ông bà, con, em..


Trả lời theo mẫu câu của gv.


Trả lời câu hỏi của gv.


Lắng nghe gv nhận xét.



		Tiết 2:


1/12/2020

Biết hát  hoặc nhắc lại từ cuối của bài hát: “cả nhà thương nhau”.

		* HĐ 1: Trò chơi: “ai nhanh nhất”.


Giới thiệu bài học.


* HĐ 2:. Hát mẫu (2 lần) và hướng dẫn hs hát bài hát: “cả nhà thương nhau”.


* HĐ 3: Thực hành: nghe băng và hát lại bài hát:  “cả nhà thương nhau”.


Cá nhân, nhóm, cả lớp cùng hát.


* HĐ 4: Củng cố và dặn dò


Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.


Củng cố, tuyên dương HS.


Nhắc nhở một số em chưa ngoan.




		Tham gia và lắng nghe gv giới thiệu.


Lắng nghe và hát bài hát.


Nghe và hát lại bài hát: “cả nhà thương nhau”.


Lắng nghe gv nhận xét.
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Tuần  1 4                           BÀI  : Mời bạn đến thăm nhà tôi   ( 2  tiết )     1 Mục tiêu :   -   Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các hình trong tranh: ngôi nhà, khu vườn, bể  nước, vườn cây, của sổ, cổng   -   Phân biệt : phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh   2 Chuẩn  bị :    -   Tranh ảnh : ngôi nhà, khu vườn, bể nước, vườn cây, của sổ, cổng, phòng ngủ, phòng  bếp, nhà vệ sinh . Mô hình nhà   -    Các trò chơi   3 Hoạt động dạy học   :    

Nội dung  Hoạt động của cô  Hoạt động của học sinh  

Tiết 1                    7/12/2020   -   Biết quan sát  tran h và chỉ/  nói tên các hình  trong tranh:  ngôi nhà, khu  vườn, bể nước,  vườn cây, cửa  sổ, cổng    *  HĐ 1: Kể chuyện và đàm thoại với  hs về ngôi nhà mà các em đang sống.  sau đó dẫn dắt vào bài   *  HĐ 2 :   Yêu cầu hs quan sát tranh  và chỉ/ nói tên các hính có trong  tr anh: ngôi nhà, khu vườn, bể nước,  vườn cây.   *  HĐ 3: Thực hành: cá nhân, nhóm,  tập thể đọc /chỉ tranh theo yêu cầu  của gv.   *  HĐ 4: Trò chơi: “Đoán nhanh đoán  giỏi”.   -   Hs nhìn tranh và nói nhanh. Tranh  vẽ gì đây?  Tham gia và lắng nghe  GV giới thiệu      Quan sát tranh và chỉ/ gọi  tên các hình có trong  tranh theo yêu cầu.       Tham gia.     Tham gia trò chơi.  

  Tiết 2        8/12/2020                       -   Phân biệt :  phòng ngủ,  phòng bếp, nhà  vệ sinh   -   Nhận biết:  bếp, bồn cầu,  giường, nấu,  ngủ, đi vệ sinh    *  HĐ 1:   Trò chơi : “Miêu tả nhà của  em qua tranh ảnh”.    *  HĐ 2 : . Cho học sinh quan sát tranh  : phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh   -   Phân biệt : phòng ngủ, phòng bếp,  nhà vệ sinh   -   Nhận biết: bếp, bồn cầu, giường,  nấu, ngủ, đi vệ sinh   *  HĐ 3 :  Tìm tranh liên quan:   -   Phòng ngủ   : giường, bé đang ngủ   -   Phòng bếp : bếp, bé đang nấu ăn   -   Phòng vệ sinh: bồn cầu, bé đi vệ  sinh   *  HĐ 4 :  Trò chơi: “Tranh gì biến  mất”. .    Tham gia chơi       Quan sát.   Phát âm         Tìm tranh           Tham gia chơi    

 


